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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO THUYẾT MINH

V/v phân bổ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương năm 2022 để thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Sa Thầy (lần 2)

I. Căn cứ Pháp lý:

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;  

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; Số 90/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Số 263/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2022 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Số 652/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2022 về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các địa phương thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia; Số 653/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2022 về việc giao dự toán ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: Số 21/2022/NQ/HĐND ngày 23 tháng 6 năm 2022 về việc Ban hành Quy định nguyên tắc tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Số 22/2022/NQ-HĐND ngày 23 tháng 6 năm 2022 về việc Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Số 23/2022/NQ-HĐND ngày 23 tháng 6 năm 2022 về việc ban hành Quy định nguyên tắc tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Số 24/NQ-HĐND ngày 23 tháng 6 năm 2022 về mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương; mức vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương đối ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Số 25/NQ-HĐND ngày 23 tháng 6 năm 2022 về mục tiêu, nhiệm vụ và dự toán ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum;
Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục dự án đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 29 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục dự án đầu tư năm 2022 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết số 59/2022/NQ-HĐND ngày 29 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành Quy định cơ chế huy động nguồn vốn tín dụng và nguồn vốn hợp pháp khác thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 61/2022/NQ-HĐND ngày 29 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho từng nội dung, công việc cụ thể thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết số 62/2022/NQ-HĐND ngày 29 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định cơ chế lồng ghép các nguồn vốn trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 – 2025;
Căn cứ Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và dự toán ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Quyết định số 538/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chi tiết dự toán kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 
Trên cơ sở các căn cứ pháp lý nêu trên, để tiếp tục triển khai các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh tại các Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2022; 538/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2022.  Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Thuyết minh các nội dung trình Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, Kỳ họp chuyên đề cụ thể như sau:
II. Nội dung Thuyết minh:

1. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025:
Năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho huyện là 41.845 triệu đồng (trong đó: Nguồn vốn đầu tư phát triển là 27.973 triệu đồng, nguồn vốn sự nghiệp là 13.872 triệu đồng). Đã dược Hội đồng nhân dân huyện phân bổ chi tiết 5.984 triệu đồng
, nguồn vốn còn lại 35.861 triệu đồng (trong đó: Nguồn vốn đầu tư phát triển 27.973 triệu đồng; nguồn vốn sự nghiệp 7.888 triệu đồng) chưa được phân bổ. Do đó để triển khai thực hiện Ủy ban nhân dân huyện dự kiến phân bổ như sau:
Phân bổ nguồn ngân sách Trung ương năm 2022 để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn huyện Sa Thầy (lần 2) với tổng số tiền 35.861 triệu đồng (Nguồn vốn đầu tư phát triển 27.973 triệu đồng; Nguồn vốn sự nghiệp là 7.888 triệu đồng). Trong đó:

 - Phân bổ chi tiết kỳ này số tiền 26.666,5 triệu đồng, Nguồn vốn đầu tư phát triển;

- Chưa phân bổ chi tiết kỳ này 9.194,5 triệu đồng (trong đó: 1.306,5 triệu đồng nguồn vốn đầu tư phát triển và 7.888 triệu đồng nguồn vốn sự nghiệp); lý do: 

+ Nguồn vốn đầu tư phát triển là 1.306,5 triệu đồng. Hiện Trung ương chưa ban hành định mức hỗ trợ đất ở, nhà ở và đất sản xuất thuộc Dự án 1; Chưa bàn hành định mức, hướng dẫn thực hiện Tiểu dự án 2 - Dự án 10 (Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi); 

+ Nguồn vốn sự nghiệp là 7.888 triệu đồng. Hiện Ủy ban nhân dân tỉnh đang chỉ đạo Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện nội dung Tiểu dự án 1 Dự án 3 tại Văn bản số 3634/UBND-KGVX ngày 27 tháng 10 năm 2022; 


(chi tiết theo các phụ lục 1, 2, 3 đính kèm)

2. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho huyện là 15.889 triệu đồng (trong đó: Nguồn vốn đầu tư phát triển là 13.749 triệu đồng, Nguồn vốn sự nghiệp là 2.140 triệu đồng), đã được Hội đồng nhân dân huyện phân bổ chi tiết số tiền 2.140 triệu đồng vốn sự nghiệp
, còn lại 13.749 triệu đồng, vốn đầu tư phát triển chưa được phân bổ. Do đó để triển khai thực hiện Ủy ban nhân dân huyện dự kiến phân bổ như sau:
Phân bổ chi tiết nguồn ngân sách Trung ương năm 2022 để thực để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Sa Thầy (lần 2) với tổng số tiền là 13.749 triệu đồng nguồn vốn đầu tư phát triển (Kế hoạch vốn năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022 là 11.944 triệu đồng; kế hoạch vốn năm 2022 là 1.805 triệu đồng)

(chi tiết theo các phụ lục 4, 5 đính kèm)

3. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững:

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 được Ủy ban nhân dân tỉnh giao vốn về cho huyện là 4.949 triệu đồng (Nguồn vốn sự nghiệp ngân sách trung ương); đã được Hội đồng nhân dân huyện phân bổ chi tiết 2.374 triệu đồng
, còn lại 2.575 triệu đồng chưa được phân bổ. Qua đó Ủy ban nhân dân huyện kính trình Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, kỳ họp chuyên đề xem xét cho ý kiến đối với các nội dung sau:

Phân bổ chi tiết nguồn ngân sách Trung ương năm 2022 để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Sa Thầy (lần 2) với tổng số tiền là 2.575 triệu đồng. trong đó:
Dự án 2. Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; với tổng mức vốn Ngân sách trung ương là 1.808 triệu đồng. 
1. Nguyên tắc phân bổ Dự án 2 (Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo) áp dụng Điều 6 Nghị quyết Số 22/2022/NQ-HĐND ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh: Cách tính cụ thể như sau: 

Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo và số hộ nghèo, hộ cận nghèo để áp dụng phân bổ vốn căn cứ Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Sa Thầy năm 2022.

1) Xác định tổng số các hệ số tiêu chí tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo, tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo của xã, thị trấn thứ I (Xi).

2) Xác định tổng hệ số tiêu chí vùng khó khăn, số đơn vị hành chính cấp thôn của xã thứ i theo công thức: Yi = (0,12.XKKi x 2,5) + ĐVi. 

Trong đó: XKKi là hệ số của xã KK thứ i. (Xã khó khăn có 6/11 xã thị trấn)

ĐVi là hệ số đơn vị hành chính thôn của xã thứ i.

Q là vốn bình quân cho một xã được tính theo công thức:

Q=G/ (Tổng Xi*Yi)

G là tổng số vốn ngân sách phân bổ cho huyện (1.808 triệu đồng) thực hiện Dự án 2 của Chương trình.

Như vậy, sau khi tính toán tích số của tổng các hệ số tiêu chí (Xi.Yi) toàn huyện là 18,78; Lấy 1.808 triệu chia (:) cho 18,78= 96,3 triệu đồng/ 1 xã. Sau đó lấy 96,3 triệu đồng nhân (x) với tích số của tổng các hệ số tiêu chí (Xi.Yi) của từng xã được số tiền phân bổ cho các địa phương.
(Có phụ lục giải trình chi tiết kèm theo)

Dự án 3. Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; với tổng mức vốn Ngân sách trung ương là 767 triệu đồng (Tiểu Dự án 1. Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp; với tổng mức vốn là 767 triệu đồng). Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại Quyết định số 90/QĐ-TTg  ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Nguyên tắc phân bổ vốn quy định cụ thể tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 23/6/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh và căn cứ vào tình hình thực tế và nguồn lực được phân bổ.
2. Nguyên tắc phân bổ Tiểu dự án 1 ( Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp) Dự án 3, áp dụng Điều 6 Nghị quyết Số 22/2022/NQ-HĐND ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh: Cách tính như dự án 2: 

G là tổng số vốn ngân sách phân bổ cho huyện (767 triệu đồng) thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 3 của Chương trình:

Như vậy, sau khi tính toán tích số của tổng các hệ số tiêu chí (Xi.Yi) toàn huyện là 18,78; Lấy 767 triệu chia (:) cho 18,78= 40,85 triệu đồng/ 1 xã. Sau đó lấy 40,85 triệu đồng nhân (x) với tích số của tổng các hệ số tiêu chí (Xi.Yi) của từng xã được số tiền phân bổ cho các địa phương.

(chi tiết theo các phụ lục 6, 7 đính kèm)

.
� Tại Nghị Quyết số 33/NQ-HĐND ngày 10 tháng 10 năm 2022 của Hội Đồng nhân dân huyện


� Tại Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 10 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện 


� Tại Nghị Quyết số 35/NQ-HĐND ngày 10 tháng 10 năm 2022 của Hội Đồng nhân dân huyện.
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